
SOBAODANH
Phòng 

thi
Tên điểm thi Họ tên

02013144 0570 THPT Ngô Gia Tự NGUYỄN NGỌC MINH ANH

02013173 0572 THPT Ngô Gia Tự DANH BẢO BÍCH

02013236 0574 THPT Ngô Gia Tự NGUYỄN HẢI ĐĂNG

02013275 0576 THPT Ngô Gia Tự NGUYỄN NGỌC HẰNG

02013371 0580 THPT Ngô Gia Tự TRẦN PHƯỚC KHẢI

02013378 0580 THPT Ngô Gia Tự TRẦN NGUYÊN KHANH

02013407 0581 THPT Ngô Gia Tự LÊ HUỲNH NHÃ THY

02013556 0588 THPT Ngô Gia Tự NGUYỄN NGỌC VY

02013574 0588 THPT Ngô Gia Tự PHAN THÁI NGỌC YẾN

02013655 0592 THCS Lê Lai Q8 ĐINH NGUYỄN PHƯỚC LỘC

02013815 0598 THCS Lê Lai Q8 TRƯƠNG THỊNH PHÁT

02013877 0601 THCS Lê Lai Q8 LÊ KIM SƠN

02013885 0601 THCS Lê Lai Q8 ĐỖ MINH TÂM

02013906 0602 THCS Lê Lai Q8 ĐỖ THỊ THANH THANH
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Mã trường Tên trường Ngày sinh
Giới

 tính
Điện thoại

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 10/02/2003 Nữ 0773097102

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 06/04/2003 Nữ 0932384923

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 14/12/2003 Nam 0901412575

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 26/11/2003 Nữ 0364208071

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 01/03/2003 Nam 0931406573

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 27/02/2003 Nam 0336064199

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 07/02/2003 Nữ 0904165941

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 12/11/2003 Nữ 0587975368

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 08/04/2003 Nữ 0968167736

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 27/11/2003 Nam 0379763416

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 01/11/2003 Nam 0899324219

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 03/08/2003 Nam 0937748261

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 22/01/2003 Nam 0969127343

dtn_02_034 THPT Nguyễn Văn Linh 18/03/2003 Nữ 0788455667
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